
STT Lớp Mã sinh viên Họ lót Tên Ngày sinh Mã học phần Tên học phần
Số tín 

chỉ
Ngày thi Giờ thi Ghi chú

1 42K05 161121505145 Hoàng Hữu Văn 27/10/1997 IBS2002 Kinh tế quốc tế 3 28/12/2021 15h45

2 43K06.5 171121006535 Phan Thị Phương Thảo 06/12/1999 FIN3001 Tài chính quốc tế 3 28/12/2021 07h00

3 43K12.3 171123012316 Nghiêm Thị Thùy Linh 14/05/1999 ENG1014 IELTS BEGINNERS 2 2 20/12/2021 09h15

4 43K15.2 171122015221 Nguyễn Cao Thành Tâm 01/03/1999 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

5 43K15.4 171122015433 Trần Ngọc Anh Thư 13/07/1999 ENG1014 IELTS BEGINNERS 2 2 20/12/2021 09h15

6 43K15.5 171122015528 Trương Minh Tuấn 07/02/1999 ENG2011 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 20/12/2021 07h00

7 43K17 171121317142 Hà Thị Nhung 18/02/1999 ENG2011 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 20/12/2021 07h00

8 43K18.3 171121018332 Võ Nhật Thắng 06/10/1999 ACC2004 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 23/12/2021 09h15

9 43K18.3 171121018332 Võ Nhật Thắng 06/10/1999 FIN3002 Đầu tư tài chính 3 28/12/2021 13h30

10 43K18.3 171121018332 Võ Nhật Thắng 06/10/1999 ACC3007 Kế toán thuế 3 04/01/2022 09h15

11 43K18.3 171121018332 Võ Nhật Thắng 06/10/1999 ACC2002 Kế toán quản trị 3 05/01/2022 15h45

12 43K18.3 171121018332 Võ Nhật Thắng 06/10/1999 ACC3001 Kế toán tài chính 2 3 07/01/2022 15h45

13 43K19 171120919109 Nay H' Dy 30/10/1998 LAW3033
Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố 

cáo
2 23/12/2021 13h30

14 44K02.1 181121302134 Nguyễn Thị Huyền Trâm 06/09/2000 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 23/12/2021 15h45

15 44K02.1 181121302137 Nguyễn Thị Thu Uyên 28/02/2000 MGT3005 Quản trị chất lượng toàn diện 3 28/12/2021 09h15
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16 44K02.2 181121302201 Nguyễn Thanh An 30/04/2000 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 23/12/2021 15h45

17 44K02.2 181121302204 Trần Cao Đông Anh 28/12/2000 MGT3004 Quản trị dự án 3 06/01/2022 15h45

18 44K02.2 181121302249 Nguyễn Đăng Thu Uyên 25/11/2000 MGT3005 Quản trị chất lượng toàn diện 3 28/12/2021 09h15

19 44K02.3 181121302305 Võ Thùy Dung 18/08/2000 LAW3001 Luật thương mại quốc tế 3 22/12/2021 09h15

20 44K02.3 181121302343 Nguyễn Thị Kiều Trinh 13/10/2000 MGT3001 Quản trị chiến lược 3 .......... .....

21 44K06.5 181121006555 Hoàng Thị Trang 01/12/2000 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 31/12/2021 07h00

22 44K06_CT2.2 181331006102 Đào Thị Ngọc Ánh 31/7/1999 FIN3001 Tài chính quốc tế 3 28/12/2021 07h00

23 44K07.2 181121407224 Bùi Thị Bích Ngọc 19/04/2000 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 29/12/2021 13h30

24 44K08.1 181124008104 Đinh Thị Ánh Dương 14/01/2000 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 22/12/2021 13h30

25 44K08.2 181124008250 Lê Bích Xuân Trang 15/09/2000 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 22/12/2021 13h30

26 44K08.3 181124008355 Trần Lê Mai Trinh 23/07/2000 COM3004 Quản trị lực lượng bán 3 08/01/2022 09h15

27 44K09 181121209106 Thammavong Khamphaeng 15/05/1998 SMT3023 Quản lý nhà nước về văn hóa 2 21/12/2021 13h30

28 44K09 181121209106 Thammavong Khamphaeng 15/05/1998 LAW2007 Luật hành chính 3 21/12/2021 15h45

29 44K15.2 181121407248 Trần Văn Toản 11/02/2000 SMT1003
Đường lối cách mạng của Đảng cộng 

sản Việt Nam
3 30/12/2021 07h00

30 44K15.3 181122015304 Nguyễn Thị Vân Anh 10/04/2000 ENG2011 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 20/12/2021 07h00

31 44K15.3 181122015347 Nguyễn Thị Mai Thảo 22/08/2000 BAN3001 Định giá tài sản 3 05/01/2022 07h00

32 44K16 181122016119 Trần Thị Thắm 24/11/2000 FIN3002 Đầu tư tài chính 3 28/12/2021 13h30
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33 44K17 181121317106 Tchang Ngọc Đào 10/08/2000 MGT3005 Quản trị chất lượng toàn diện 3 28/12/2021 09h15

34 44K17 181121317120 Trần Nhật Hoàng 15/08/2000 FIN3006 Quản trị tài chính 3 07/01/2022 15h45

35 44K18.1 181121018136 Trần Thị Phương Trang 02/10/2000 ACC2004 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 23/12/2021 09h15

36 44K19 181120919121 Phạm Thị Kiều Lan 22/06/2000 LAW3001 Luật thương mại quốc tế 3 22/12/2021 09h15

37 44K20.2 181121120241 Trịnh Thị Thu Thảo 10/08/2000 ENG2014 IELTS INTERMEDIATE 2 2 20/12/2021 15h45

38 44K25.1 181121325135 Hồ Thị Thanh Tâm 18/05/2000 MGT3006 Vận trù học 3 08/01/2022 09h15

39 44K25.2 181121325203 Nguyễn Quốc Chung 16/09/2000 ENG2013 IELTS INTERMEDIATE 1 3 20/12/2021 13h30

40 44K25.2 181121325205 Văn Thị Hải 15/10/2000 MGT3003 Quản trị sản xuất 3 21/12/2021 13h30

41 44K27 181121927122
Nguyễn Trần Thị 

Hoài
Thương 25/03/2000 SMT3017

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi 

trường
2 04/01/2022 07h00

42 45K01.1 191121601132 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 23/05/2001 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 22/12/2021 13h30

43 45K01.3 191121601301 Phạm Lê Phương Anh 02/12/2001 FIN3004 Tài chính công ty 3 21/12/2021 15h45

44 45K01.3 191121601306 Lê Quỳnh Giang 11/08/2001 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 07/01/2022 07h00

45 45K02.2 191121302242 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03/10/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

46 45K02.3 191121302311 Trần Ngọc Hoàng Hiếu 15/11/2000 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 07/01/2022 09h15

47 45K02.3 191121302311 Trần Ngọc Hoàng Hiếu 15/11/2000 FIN3006 Quản trị tài chính 3 07/01/2022 15h45

48 45K02.3 191121302347 Phan Thanh Trung 31/10/2001 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 29/12/2021 07h00

49 45K02.3 191121302347 Phan Thanh Trung 31/10/2001 MKT3002 Nghiên cứu marketing 3 .......... .....
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50 45K02.4 191121302432 Võ Thị Thanh Nhàn 01/01/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

51 45K02.5 191121302503 Huỳnh Thị Kim Anh 22/07/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

52 45K02.5 191121302525 Hồ Thị Vân Khanh 24/12/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

53 45K02.5 191121302526 Võ Nguyên Trọng Linh 06/12/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

54 45K02.5 191121302544 Huỳnh Hồ Thi Thi 01/10/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

55 45K02.5 191121302546 Hồ Đặng Hưng Thịnh 02/06/2001 MGT3003 Quản trị sản xuất 3 21/12/2021 13h30

56 45K02.5 191121302550 Phan Thị Bích Trà 19/05/2001 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 31/12/2021 09h15

57 45K02.5 191121302554 Trần Hoàng Phương Uyên 09/09/2001 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 23/12/2021 15h45

58 45K02.5 191121302556 Phạm Mai Yến Vy 27/02/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

59 45K03.1 191121703123 Hồ Hoàng Nhân 08/01/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

60 45K03.2 191121703203 Vũ Thị Minh Anh 11/11/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

61 45K03.2 191121703221 Nguyễn Thanh Lực 08/03/2001 TOU3048 Quản trị điểm đến du lịch 3 28/12/2021 13h30

62 45K03.2 191121703227 Vũ Đỗ Xuân Nguyên 07/09/2001 TOU3048 Quản trị điểm đến du lịch 3 28/12/2021 13h30

63 45K03.4 191121703406 Đặng Thị Thúy Hằng 27/10/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

64 45K03.4 191121703410 Trần Thị Diệu Huyền 21/11/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

65 45K03.4 191121703420 Lê Thảo Nhi 21/02/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

66 45K03.4 191121703429 Nguyễn Thị Kim Quý 10/01/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00
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67 45K03.4 191121703440 Lê Thị Thắm 06/07/2000 TOU3010 Địa lý du lịch 2 04/12/2021 07h00

68 45K03.4 191121703441 Phùng Thị Thu Thắm 21/05/2001 TOU3032 Văn hóa Việt Nam 2 05/12/2021 07h00

69 45K05 191121505115 Nguyễn Ngô Hồng Kha 06/11/2001 BAN2001 Tài chính công 3 06/01/2022 09h15

70 45K06.1 191121006113 Nguyễn Thị Thu Hà 25/11/2001 FIN3001 Tài chính quốc tế 3 28/12/2021 07h00

71 45K06.1 191121006138 Ngô Trần Ngọc Trân 12/03/2001 FIN3001 Tài chính quốc tế 3 28/12/2021 07h00

72 45K06.2 191121006250 Nguyễn Thị Minh Trang 05/08/2001 FIN3004 Tài chính công ty 3 21/12/2021 15h45

73 45K06.3 191121006303 Ngô Lê Linh Chi 16/12/2001 FIN3004 Tài chính công ty 3 21/12/2021 15h45

74 45K06.3 191121006344 Võ Thị Ngọc Trâm 27/08/2001 FIN3004 Tài chính công ty 3 21/12/2021 15h45

75 45K06.4 191121006416 Trương Thị Hậu 15/01/2001 ACC3008 Hệ thống thông tin kế toán 3 29/12/2021 13h30

76 45K06.6 191121006625 Lê Thị Thanh Ngân 02/02/2001 ACC3008 Hệ thống thông tin kế toán 3 29/12/2021 13h30

77 45K06.6 191121006625 Lê Thị Thanh Ngân 02/02/2001 ACC2002 Kế toán quản trị 3 05/01/2022 15h45

78 45K07.1 191121407115 Nguyễn Song Nguyên 28/09/2001 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 05/01/2022 13h30

79 45K07.2 191121407226 Nguyễn Huỳnh Hà Mi 21/09/2001 BAN3008 Tài chính cá nhân 3 31/12/2021 13h30

80 45K07.2 191121407227 Lê Thị Hồng Nga 08/10/2001 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 04/01/2022 09h15

81 45K08.1 191124008125 Nguyễn Mai Phương 06/06/2001 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 29/12/2021 07h00

82 45K08.2 191124008202 Lê Nhật Anh 04/07/2000 ENG2011 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 20/12/2021 07h00

83 45K08.2 191124008202 Lê Nhật Anh 04/07/2000 MKT3003 Hành vi người tiêu dùng 3 .......... .....
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84 45K08.2 191124008254 Nguyễn Lê Thảo Vy 20/08/2001 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 22/12/2021 13h30

85 45K13.1 191120913116 Phan Diễm Hằng 20/06/2001 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 05/01/2022 07h00

86 45K13.1 191120913130 Hoàng Thùy Linh 03/09/2001 LAW3005 Luật thương mại 2 3 06/01/2022 09h15

87 45K13.2 191120913230 Y Chi Ngắn 08/09/2001 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 07h00

88 45K13.2 191120913264 Nguyễn Trần Tố Trân 16/03/2001 LAW3009 Luật Hôn nhân – Gia đình 2 21/12/2021 09h15

89 45K13.2 191120913264 Nguyễn Trần Tố Trân 16/03/2001 LAW3008 Luật tố tụng dân sự 3 22/12/2021 09h15

90 45K13.2 191120913264 Nguyễn Trần Tố Trân 16/03/2001 LAW3004 Luật hình sự 2 3 22/12/2021 15h45

91 45K13.2 191120913264 Nguyễn Trần Tố Trân 16/03/2001 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 3 23/12/2021 07h00

92 45K13.2 191120913264 Nguyễn Trần Tố Trân 16/03/2001 LAW3028 Luật giao dịch điện tử 2 23/12/2021 13h30

93 45K13.2 191120913264 Nguyễn Trần Tố Trân 16/03/2001 SMT3010 Logic học 2 23/12/2021 15h45

94 45K13.2 191120913264 Nguyễn Trần Tố Trân 16/03/2001 LAW3018 Luật sở hữu trí tuệ 2 29/12/2021 15h45

95 45K13.2 191120913264 Nguyễn Trần Tố Trân 16/03/2001 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 13h30

96 45K15.1 191122015110 Phạm Đăng Huy 10/01/2001 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 07h00

97 45K15.1 191122015121 Phạm Thảo My 13/06/2001 BAN2001 Tài chính công 3 06/01/2022 09h15

98 45K15.1 191122015129 Nguyễn Thị Anh Tâm 29/08/2001 FIN3003 Công cụ tài chính phái sinh 3 28/12/2021 15h45

99 45K15.2 191122015217 Phạm Thị Minh Lam 18/07/2001 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 22/12/2021 07h00

100 45K15.2 191122015217 Phạm Thị Minh Lam 18/07/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 29/12/2021 15h45
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101 45K15.3 191122015318 Nguyễn Ngọc Linh 11/09/2001 BAN2001 Tài chính công 3 06/01/2022 09h15

102 45K15.4 191122015420 Lê Vũ Lâm 11/11/2001 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 09h15

103 45K15.4 191122015458 Hoàng Thanh Vân 10/01/2001 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 09h15

104 45K17 191121317140 Trần Thị Thục Nguyên 04/07/2001 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 04/01/2022 09h15

105 45K17 191121317141 Võ Thị Thanh Nhân 14/10/2000 HRM3004 Quan hệ lao động 3 22/12/2021 07h00

106 45K17 191121317151 Hà Diễm Quỳnh 09/10/2001 FIN3006 Quản trị tài chính 3 07/01/2022 15h45

107 45K17 191121317153 Đặng Anh Tuấn 25/05/2001 COM2001 Quản trị doanh nghiệp thương mại 3 20/12/2021 09h15

108 45K17 191121317153 Đặng Anh Tuấn 25/05/2001 ENG2014 IELTS INTERMEDIATE 2 2 20/12/2021 15h45

109 45K17 191121317153 Đặng Anh Tuấn 25/05/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 29/12/2021 13h30

110 45K17 191121317153 Đặng Anh Tuấn 25/05/2001 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 13h30

111 45K17 191121317153 Đặng Anh Tuấn 25/05/2001 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 05/01/2022 09h15

112 45K17 191121317153 Đặng Anh Tuấn 25/05/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 06/01/2022 09h15

113 45K17 191121317153 Đặng Anh Tuấn 25/05/2001 LAW2001 Luật kinh doanh 3 06/01/2022 13h30

114 45K17 191121317153 Đặng Anh Tuấn 25/05/2001 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 08/01/2022 13h30

115 45K18.2 191121018212 Trần Thị Mỹ Duyên 23/05/2001 FIN3004 Tài chính công ty 3 21/12/2021 15h45

116 45K18.2 191121018212 Trần Thị Mỹ Duyên 23/05/2001 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3 22/12/2021 15h45

117 45K18.2 191121018212 Trần Thị Mỹ Duyên 23/05/2001 AUD2001 Kiểm toán căn bản 3 23/12/2021 07h00
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118 45K18.2 191121018212 Trần Thị Mỹ Duyên 23/05/2001 ACC3001 Kế toán tài chính 2 3 07/01/2022 15h45

119 45K18.2 191121018212 Trần Thị Mỹ Duyên 23/05/2001 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00

120 45K19 191120919115 Đào Nhật Hạ 19/05/2001 LAW3008 Luật tố tụng dân sự 3 22/12/2021 09h15

121 45K20 191121120133 Lê Mạnh Long 14/02/2001 STA3001 Kinh tế lượng 3 22/12/2021 13h30

122 45K20 191121120176 Lưu Kim Yến 07/08/2001 BAN2001 Tài chính công 3 06/01/2022 09h15

123 45K21.1 191121521104 Trương Đại Cao 13/03/2001 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 3 23/12/2021 07h00

124 45K21.1 191121521107 Võ Thị Thùy Dương 07/06/2001 MIS3012 Quản trị mạng 3 .......... .....

125 45K21.1 191121521113 Nguyễn Bá Khánh 05/08/2001 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 06/01/2022 07h00

126 45K21.1 191121521113 Nguyễn Bá Khánh 05/08/2001 MIS3008 Quản trị cơ sở dữ liệu 3 .......... .....

127 45K21.1 191121521131 Nguyễn Tuấn Quỳnh 19/04/2001 MIS3012 Quản trị mạng 3 .......... .....

128 45K21.1 191121521137 Phạm Tấn Thiên 25/05/2001 MIS3008 Quản trị cơ sở dữ liệu 3 .......... .....

129 45K21.1 191121521138 Trần Thị Thịnh 02/09/2001 MIS3007
Phân tích và thiết kế hệ thống thông 

tin
3 .......... .....

130 45K21.1 191121521140 Phan Thị Hoài Thúy 01/01/2001 MIS3008 Quản trị cơ sở dữ liệu 3 .......... .....

131 45K21.2 191121521201 Phạm Vương Phương Anh 13/04/2000 MIS3012 Quản trị mạng 3 .......... .....

132 45K22.1 191124022112 Nguyễn Thị Hà Giang 30/05/2001 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 09h15

133 45K23.2 191121723242 Trần Thảo Sương 17/11/2001 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 05/12/2021 09h15

134 45K23.3 191121723325 Nguyễn Thị Bích Ngọc 31/07/2001 TOU3048 Quản trị điểm đến du lịch 3 28/12/2021 13h30
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135 45K23.3 191121723326 Trần Thị Thảo Nguyên 09/03/2001 TOU3048 Quản trị điểm đến du lịch 3 28/12/2021 13h30

136 45K23.3 191121723330 Lê Thị Hoa Quỳnh 22/04/2001 TOU3048 Quản trị điểm đến du lịch 3 28/12/2021 13h30

137 45K23.3 191121723354 Nguyễn Thị Thảo Vân 31/01/2001 TOU3048 Quản trị điểm đến du lịch 3 28/12/2021 13h30

138 45K28 191123028114 Đặng Thị Huệ 05/03/2001 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 31/12/2021 09h15

139 45K28 191123028123 Nguyễn Thị Trà My 02/01/2001 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 09h15

140 45K28 191123028130 Trần Bảo Nhi 29/01/2001 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 09h15

141 45K28 191123028130 Trần Bảo Nhi 29/01/2001 COM3003 Quản trị quan hệ khách hàng 3 23/12/2021 15h45

142 45K28 191123028130 Trần Bảo Nhi 29/01/2001 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 31/12/2021 09h15

143 45K28 191123028130 Trần Bảo Nhi 29/01/2001 LAW2001 Luật kinh doanh 3 06/01/2022 13h30

144 45K28 191123028130 Trần Bảo Nhi 29/01/2001 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 07/01/2022 13h30

145 45K28 191123028130 Trần Bảo Nhi 29/01/2001 IBS3007 Quản trị đa văn hóa 3 08/01/2022 15h45

146 45K28 191123028130 Trần Bảo Nhi 29/01/2001 MKT3006 Truyền thông marketing 3 .......... .....

147 46K01.1 201121601115 Dương Bảo Minh 14/08/2002 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 07h00

148 46K01.4 201121601446 Nguyễn Xuân Sơn 04/07/2002 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 05/01/2022 07h00

149 46K01.5 201121601538 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/05/2002 IBS2002 Kinh tế quốc tế 3 28/12/2021 15h45

150 46K01.7 201121601759 Ngô Hoàng Bảo Trang 11/02/2002 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 05/01/2022 09h15

151 46K02.3 201121302316 Phạm Nguyễn Nhân Lành 21/02/2002 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 3 23/12/2021 07h00
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152 46K03.3 201121703310 Phan Thị Thu Hà 02/06/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 29/12/2021 15h45

153 46K03.4 201121703438 Từ Thị Thu Thúy 27/09/2002 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 07/01/2022 07h00

154 46K04.1 201121104137 Hồ Nguyên Thiện 11/08/2002 ECO3001 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3 08/01/2022 07h00

155 46K04.1 201121104138 Trần Ngọc Huy Thiện 02/07/2002 ECO2002 Kinh tế phát triển 3 22/12/2021 15h45

156 46K04.2 201121104217
Nguyễn Ngọc 

Phương
Minh 02/10/2002 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3 28/12/2021 09h15

157 46K05 201121505104 Võ Hồng Trân Châu 24/06/2002 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 09h15

158 46K05 201121505105 Nguyễn Hữu Chính 02/11/2002 MIS2001 Cơ sở dữ liệu 3 07/01/2022 15h45

159 46K06.1 201121006135 Nguyễn Như Thọ 04/11/2002 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 22/12/2021 07h00

160 46K06.3 201121006308 Trương Thị Hoa 05/12/2002 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 29/12/2021 07h00

161 46K06.3 201121006341 Lê Thị Thùy 16/06/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15

162 46K06.5 201121006505 Nguyễn Thị Lan Anh 10/11/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15

163 46K06.5 201121006507 Trần Kim Chung 20/10/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15

164 46K06.5 201121006521 Lê Thị Kim 29/06/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15

165 46K06.5 201121006526 Mai Ánh Ly 04/01/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15

166 46K06.5 201121006537 Ngô Yến Quỳnh 20/04/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15

167 46K06.5 201121006538 Hồ Thị Thanh Thảo 21/04/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15

168 46K06.5 201121006546 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 07/08/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15
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169 46K07.2 201121407246 Nguyễn Thị Thanh Thủy 09/10/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15

170 46K07.2 201121407254 Trịnh Nguyễn Thu Uyên 22/01/2002 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 3 23/12/2021 09h15

171 46K08.1 201124008127 Nguyễn Thị Ngọc Như 18/02/2002 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15

172 46K12.1 201123012144 Nguyễn Kim Tuyến 20/07/2002 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 07/01/2022 07h00

173 46K12.3 201123012336 Nguyễn Văn Quốc Tuấn 28/01/2002 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 04/01/2022 07h00

174 46K14 201121514106 Trần Khánh Duyên 30/04/2002 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 08/01/2022 13h30

175 46K15.3 201122015310 Nguyễn Thị Thảo Hiền 27/05/2002 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 13h30

176 46K16 201122016123 Dương Nguyễn Bảo Trâm 17/05/2002 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 3 23/12/2021 09h15

177 46K16 201122016123 Dương Nguyễn Bảo Trâm 17/05/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 29/12/2021 13h30

178 46K17.1 201121317105 Nguyễn Phú Thu Dung 05/05/2002 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 05/01/2022 07h00

179 46K17.2 201121317218 Trần Thị Mỹ Ly 10/02/2002 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 29/12/2021 09h15

180 46K18.2 201121018248 Nguyễn Thị Diễm Thúy 14/07/2002 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 08/01/2022 13h30

181 46K20.1 201121120133 Đinh Duy Mi 11/05/2002 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 04/01/2022 07h00

182 46K21.1 201121521116 Trần Khánh Huyền 18/10/2001 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 07h00

183 46K21.1 201121521146 Đặng Phùng Đoan Thục 21/11/2002 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 07h00

184 46K21.2 201121521219 Trần Nguyễn Đăng Khoa 29/09/2002 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 07h00

185 46K21.2 201121521234 Trần Trà Ny 08/09/2002 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 29/12/2021 09h15
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186 46K22.1 201124022120 Nguyễn Thị Hiểu 01/05/2002 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 13h30

187 46K22.1 201124022171 Lee Junho 13/10/1997 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 13h30

188 46K22.1 201124022171 Lee Junho 13/10/1997 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 08/01/2022 15h45

189 46K22.2 201124022232 Hoàng Ánh Sao Ngân 17/07/2002 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 29/12/2021 13h30

190 46K25.2 201121325217 Lê Thị Kim Hồng 10/11/2002 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 07h00

191 46K25.2 201121325229 Mai Sông Nam 28/06/2002 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 3 23/12/2021 09h15

192 46K25.2 201121325234 Nguyễn Lâm Nhi 26/03/2002 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 22/12/2021 13h30

193 46K25.2 201121325239 Thái Duy Phong 30/05/2002 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 22/12/2021 13h30

194 46K25.2 201121325239 Thái Duy Phong 30/05/2002 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 3 23/12/2021 09h15

195 46K25.2 201121325267 Huỳnh Thị Tường Vy 10/05/2002 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 22/12/2021 13h30

196 46K25.3 201121325335 Nguyễn Tuyết My 22/10/2002 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 3 22/12/2021 13h30

197 46K25.3 201121325335 Nguyễn Tuyết My 22/10/2002 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 3 23/12/2021 09h15

198 46K25.3 201121325335 Nguyễn Tuyết My 22/10/2002 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 29/12/2021 09h15

199 46K25.3 201121325335 Nguyễn Tuyết My 22/10/2002 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30/12/2021 09h15

200 46K25.3 201121325335 Nguyễn Tuyết My 22/10/2002 SMT1007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 04/01/2022 13h30

201 46K25.3 201121325335 Nguyễn Tuyết My 22/10/2002 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 05/01/2022 13h30

202 46K25.3 201121325335 Nguyễn Tuyết My 22/10/2002 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 08/01/2022 15h45
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203 46K27 201121927113 Nguyễn Đình Hòa 12/03/2002 SMT3010 Logic học 2 23/12/2021 15h45

204 46K28.1 201123028139 Nguyễn Đình Thiên Văn 29/04/2002 MKT3001 Quản trị marketing 3 22/12/2021 13h30

205 46K29.1 201124029108 Nguyễn Thanh Thùy Dương 27/05/2002 ECO3025
Toán cho khoa học dữ liệu 1 

(Calculus 1)
2 08/01/2022 09h15

206 46K29.1 201124029132 Nguyễn Phạm Minh Ngân 25/03/2002 ENG2013 IELTS INTERMEDIATE 1 3 20/12/2021 13h30
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